
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Kim Thành
2. Địa chỉ: Thị trấn Phú Thái – huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24 giờ hàng ngày./.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hoạt động
chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn2

Thời gian
đăng ký hành
nghề tại cơ sở
khám bệnh,
chữa bệnh

(nếu có)

Ghi chú

1
Nguyễn Quý 
Phùng

001673/HD-
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa, 
nhãn khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Giám đốc; Người chịu trách
nhiệm chuyên môn kỹ thuật;

Khám bệnh chữa bệnh đa
khoa, nhãn khoa

Từ 16 giờ 30-
20 giờ hàng
ngày Phòng

khám chuyên
khoa Mắt

2 Phùng Minh 
Đức

001670/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại khoa, gây mê hồi 
sức

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó Giám đốc, Khám bệnh,
chữa bệnh Ngoại khoa, gây
mê hồi sức, Phẫu thuật nội
soi cơ bản chuyên ngành

ngoại khoa

Không
714/QĐ-
TTYT

Phẫu thuật nội soi cơ bản 
chuyên ngành ngoại khoa

3 Vũ Văn Sang

004383/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa, Nhi khoa và 
Hồi sức cấp cứu

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó Giám đốc, Khám bệnh,
chữa bệnh Nội khoa, Nhi
khoa và Hồi sức cấp cứu;

Chẩn đoán siêu âm. Đọc điện
não đồ

Từ 17 giờ đến
20 giờ hàng

ngày cả ngày
thứ bảy, chủ
nhật. Phòng
khám ck Nội

123/QĐ-SYT Chẩn đoán siêu âm
295/QĐ-
TTYT Đọc KQ ghi điện não đồ

4
Phí Quang 
Đông

0006896/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa, Siêu âm tổng 
quát

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng phòng, Khám bệnh,
chữa bệnh Nội khoa, Siêu âm

tổng quát

Từ 16 giờ 30-
20 giờ hàng
ngày. Cả thứ
7, chủ nhật.
Phòng khám

nội khoa
Trường Sơn



5
Đoàn Văn 
Hồng

0006895/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa, chuyên khoa 
Mắt

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng khoa, Khám bệnh,
chữa bệnh Nội khoa, chuyên

khoa Mắt
Không

6

Đỗ Đức 
Vương

0005360/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh  
Ngoại khoại-sản phụ khoa Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng khoa, Khám bệnh,
chữa bệnh  Ngoại khoại-sản

phụ khoa, Thực hiện kỹ thuật
nội soi tiêu hóa. Phẫu thuật

nội soi tiêu hoá

Không684/QĐ-
TTYT

Thực hiện kỹ thuật nội soi 
tiêu hóa

429/QĐ-
TTYT Phẫu thuật nội soi tiêu hoá

7
Đoàn Thanh 
Hương

0005359/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên khoa Răng hàm 
mặt

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh Chuyên khoa Răng hàm

mặt
Không

8
Đồng Tiến 
Thắng

001669/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng hàm 
mặt

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng khoa, Khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa Răng

hàm mặt

Từ 16h30-20
giờ hàng ngày
Phòng khám
chuyên khoa

Răng hàm mặt

9
Hoàng Anh 
Trung

0008529/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng khoa, Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa Không

10
Hoàng Lê 
Phương

0005500/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại khoa, sản phụ khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh Ngoại khoa, sản phụ

khoa
Không

11 Lê Thị Trang 
Nhung

0008130/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa Nội 
khoa 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội Không

12 Ngô Thị Hà

0005089/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa, Nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh Nội khoa, Nhi khoa;

Chẩn đoán siêu âm. Đọc kết
quả đo mật xương

Không
41/QD-SYT Chẩn đoán siêu âm. Đọc 

kết quả đo mật xương



13
Nguyễn Tiến 
Mạnh

008645/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh Nội khoa Không

14
Nguyễn Quốc
Toản

004386/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa, Nhi khoa, chẩn 
đoán hình ảnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh Nội khoa, Nhi khoa,

chẩn đoán hình ảnh

Từ 7 giờ đến
17 giờ ngày

thứ 7, chủ nhật
Phòng khám

ĐK Kim Đính

15
Nguyễn Thị 
Đài Trang

0007511/HD-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội Không

16 Nguyễn Thị 
Diễm

0005654/HD-
CCHN

Khám chữa bệnh Y học cổ
truyền và Phục hồi chức 
năng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng khoa, Khám chữa
bệnh Y học cổ truyền và

Phục hồi chức năng Không

17
Nguyễn Thị 
Huệ

004128/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Phụ sản - 
KHHGĐ

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng khoa, Khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa Phụ
sản – KHHGĐ; thực hiện kỹ

thuật siêu âm

Không
119/QĐ-
TTYT

Thực hiện kỹ thuật siêu 
âm

18
Nguyễn Thị 
Thu Thủy

002090/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa, Nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh Nội khoa, Nhi khoa

Thứ 2 đến thứ
6 từ 17 giờ đến
20 giờ, thứ 7,
chủ nhật từ 7

giờ đến 20 giờ
Phòng khám

CK Nhi

19
Nguyễn Thị 
Hà

011558/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa, Nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh Nội khoa, Nhi khoa Không

20
Nguyễn Văn 
Cường

001619/HD-
CCHN

 Khám bênh, chữa bệnh  
ngoại khoa, Sản phụ khoa 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên,  Khám bênh,
chữa bệnh  ngoại khoa, Sản

phụ khoa Không



21
Nguyễn Văn 
Thao

003119/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng khoa, Khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa Nhi Không

22
Phạm Tăng 
Thái

001938/HD-
CCHN Chẩn đoán hình ảnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng khoa, Chẩn đoán
hình ảnh Không

23 Phạm Thị My 011556/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội
khoa, nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh nội khoa, nhi khoa Không

24
Phạm Tiến 
Thuận

0007248/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoại khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh ngoại khoa Không

25 Phan Thị 
Miền

0005093/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội  khoa, Nhi khoa 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh Nội  khoa, Nhi khoa Không

26
Phí Quang 
Trường

0007452/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoại khoa; 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh ngoại khoa; Khám
bệnh, chữa bệnh tai mũi

họng, nội soi tai mũi họng;
siêu âm thực hành

Từ 17 giờ 30-
21 giờ từ thứ 2
đến thứ 6. Từ
7 giờ 30 phút
đến 21 giờ 30

phút thứ 7, chủ
nhật. Phòng

khám Chuyên
khoa Ngoại
Trường Sơn

268/QĐ-SYT Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa Tai mũi họng

445/QĐ-
TTYT Siêu âm thực hành

27 Phan Trung 
Kiên

0007510/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng hàm 
mặt

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Răng hàm

mặt
Không

28 Trần Đình 
Thăng

0006386/HD-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh bằng y học cổ truyền;

Không



11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Khám bệnh, chữa bệnh bằng
phục hồi chức năng29/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng phục hồi chức năng

29
Trần Thị Bích
Ngọc

004853/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa Chuyên khoa tai mũi
họng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh Đa khoa, Chuyên khoa

tai mũi họng
Không

30
Vũ Thị Ngọc 
Linh

011557/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa, Nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh Nội khoa, Nhi khoa Không

31 Vũ Văn Tân 0007249/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh Ngoại khoa Không

32 Phan Vũ Huy 009973/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học cổ truyền Không

33 Bùi Anh Tuấn 0005709/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội Không

34
Nguyễn Hoài 
Nam

000051/HD-
GPHN Chuyên khoa Ngoại Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Ngoại Không

1532/QĐ-SYT Kỹ thuật viên xương bột

35
Trịnh Lam 
Phong

000052/HD-
GPHN Chuyên khoa Ngoại Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Ngoại Không

1534/QĐ-SYT Kỹ thuật viên xương bột

36 Đào Thị Thu 
Hương

003661/HD-
CCHN

Chuyên khoa Xét nghiệm Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 

Trưởng phòng, Chuyên khoa
Xét nghiệm

Không



phân công trực của cơ quan

37
Nguyễn Thị 
Thu Thủy

004326/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Chuyên khoa xét
nghiệm Không

38
Nguyễn Thị 
Tuyến

001935/HD-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Chuyên khoa Xét
nghiệm Không

39 Vũ Thị Hiền 0005361/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Chuyên khoa xét
nghiệm Không

40 Vũ Thị Lan 001936/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Chuyên khoa xét
nghiệm Không

41
Phan Văn 
Thái

0005090/HD-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Kỹ thuật viên trưởng,
Chuyên khoa Xét nghiệm Không

42 Bùi Thị Hồng 0006389/HD-
CCHN

Thực hiện chuyên môn 
của hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện chuyên
môn của hộ sinh theo quy

định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015

Không

43 Bùi Thị Miến 001964/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
Xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật Xét nghiệm Không

44
Bùi Thị 
Phương Thúy

0005707/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Điều dưỡng chăm
sóc bệnh nhân Không



45 Đặng Thị Là 001625/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng trưởng khoa,
Khám bệnh, chữa bệnh bằng

y học cổ truyền
Không

46

Đặng Thị Nụ

001911/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, Chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, Chăm sóc

bệnh nhân

Không

47
Đào Thị 
Trang

0005760/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Điều dưỡng chăm
sóc bệnh nhân Không

48

Đinh Thị Thư

0007693/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng trưởng khoa,
Điều dưỡng chăm sóc bệnh

nhân

Không

49
Đinh Văn 
Chiến

001629/HD-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Chuyên khoa xét
nghiệm

Không

50
Đỗ Thị Bích 
Trâm

0008528/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật Phục 
hồi chức năng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật Phục hồi chức năng Không

51

Đỗ Thị Hoa

0005519/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Điều dưỡng chăm
sóc bệnh nhân

Không

52

Đỗ Thị Hoài

002231/HD-
CCHN

 Thực hiện chuyên môn 
của hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân pcông trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện chuyên
môn của hộ sinh theo quy

định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015

Không



53 Đoàn Thị Tần 001614/HD-
CCHN

 Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn của hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn của hộ

sinh
Không

54
Hoàng Thị 
Thanh Hương

001910/HD-
CCHN

 Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

55
Hoàng Thị 
Thu

001913/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

56
Lương Thị 
Dung

0006392/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Điêu 
dưỡng theo quy định tại 
Thông tư 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật viên

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn của Điêu
dưỡng theo quy định tại

Thông tư 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng hộ sinh, kỹ thuật viên

Không

57
Lưu Thị 
Thanh

001942/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

58
Lưu Văn 
Tuấn

001630/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, Chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, Chăm sóc

bệnh nhân
Không

59
Ngô Thị 
Thành

001912/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng trưởng khoa,
Thực hiện kỹ thuật điều
dưỡng và chăm sóc bệnh

nhân

Không

60 Nguyễn Đình 
Chiểu

0005518/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật của cử 
nhân đại học kỹ thuật hình

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật của cử nhân đại học kỹ

Không



ảnh y học
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

thuật hình ảnh y học

61
Nguyễn Nho 
Bằng

001656/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng và chăm

sóc bệnh nhân
Không

62
Nguyễn Quốc
Toản

001647/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội Không

63
Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

001903/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng chăm sóc

người bệnh
Không

64
Nguyễn 
Thanh Quỳnh

001946/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng trưởng khoa;
Thực hiện các kỹ thuật điều
dưỡng, chăm sóc bệnh nhân

Không

65
Nguyễn Thị 
Dung

001902/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng chăm sóc

người bệnh
Không

66
Nguyễn Thị 
Giang

0005712/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn Hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn Hộ sinh Không

67
Nguyễn Thị 
Hậu

001947/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng, chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

người bệnh
Không

68 Nguyễn Thị 
Hồng Anh

0008514/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn hộ sinh

Không



phân công trực của cơ quan

69
Nguyễn Thị 
Huế

001660/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, Chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, Chăm sóc

bệnh nhân
Không

70
Nguyễn Thị 
Hương

0005092/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, Chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, Chăm sóc

bệnh nhân
Không

71
Nguyễn Thị 
Hương

001603/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn Hộ sinh Không

72
Nguyễn Thị 
Hường

001906/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, Chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, Chăm sóc

bệnh nhân
Không

73
Nguyễn Thị 
Huyền

001939/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng, chăm sóc người 
bệnh 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

người bệnh
Không

74
Nguyễn Thị 
Huyền Trang

0005091/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng, chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

người bệnh
Không

75
Nguyễn Thị 
Loan

0001605/HD-
CCHN

Thực hiện các  kỹ thuật 
chuyên môn hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các  kỹ
thuật chuyên môn hộ sinh Không

76
Nguyễn Thị 
Luân

001905/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng trưởng khoa,
Thực hiện kỹ thuật điều

dưỡng chăm sóc người bệnh
Không



77
Nguyễn Thị 
Nghi

001631/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, Chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, Chăm sóc

bệnh nhân
Không

78
Nguyễn Thị 
Ngọc Linh

001655/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

79
Nguyễn Thị 
Phượng

0008516/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Điều dưỡng chăm
sóc bệnh nhân Không

80
Nguyễn Thị 
Thanh Hà

001610/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn hộ sinh Không

  81                                                    
Nguyễn Thị 
Thanh Hải

001944/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng, chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng trưởng khoa,
Thực hiện kỹ thuật điều

dưỡng, chăm sóc người bệnh
Không

82
Nguyễn Thị 
Thanh Thảo

001637/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng, chăm sóc bệnh 
nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

83
Nguyễn Thị 
Thu Hằng

0005714/HD-
CCHN

Thực hiện điều dưỡng, 
chăm sóc bệnh nhân sản 
phụ khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện điều
dưỡng, chăm sóc bệnh nhân

sản phụ khoa
Không

84
Nguyễn Thị 
Thúy

001962/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

85 Nguyễn Thị 
Thủy

001609/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn hộ sinh

Không



11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

86
Nguyễn Thị 
Thùy Linh

0005711/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của
hộ sinh cao đẳng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật của hộ sinh cao đẳng Không

87
Nguyễn Thị 
Toan

0008525/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh bằng y học cổ truyền Không

88
Nguyễn Thị 
Trang

004382/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh bằng y học cổ truyền Không

89
Nguyễn Thị 
Tươi

000527/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Điêu 
dưỡng theo quy định tại 
Thông tư 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn của Điêu
dưỡng theo quy định tại
Thông tư26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng

Không

90
Nguyễn Thị 
Vân

001632/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

91
Nguyễn Thị 
Hà

0008511/HD-
CCHN

Điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Điều dưỡng,
chăm sóc bệnh nhân Không

92 Nho Thị Luân 001606/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn Hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn Hộ sinh Không



93
Phạm Đức 
Thanh

0001958/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
Xquang

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật Xquang Không

94
Phạm Đức 
Tình

001904/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng, chăm sóc bệnh 
nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

95
Phạm Minh 
Hưng

001651/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
gây mê, hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật gây mê, hồi sức Không

96
Phạm Thị 
Dung

001963/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Chuyên khoa xét
nghiệm Không

97
Phạm Thị 
Hằng

0008519/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng trưởng khoa,
Điều dưỡng chăm sóc người

bệnh
Không

98
Phạm Thị 
Hồng

001635/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Điều dưỡng chăm
sóc người bệnh Không

99
Phạm Thị 
Nhàn

001657/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn Hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn Hộ sinh Không

100
Phạm Thị 
Nhung

001628/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Chuyên khoa xét
nghiệm Không

101 Phạm Thị 
Thắm

001608/HD-
CCHN

Thực hiện các  kỹ thuật 
chuyên môn hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-

Nhân viên, Thực hiện các  kỹ
thuật chuyên môn hộ sinh

Không



11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

102
Phạm Thị 
Thảo

001916/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng chăm sóc

người bệnh
Không

103
Phan Thị 
Thanh Mai

001909/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng chăm sóc

người bệnh
Không

104
Phan Thị Hải 
Yến

001665/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng trưởng khoa,
Thực hiện kỹ thuật điều

dưỡng chăm sóc người bệnh
Không

105
Tô Văn 
Phong

001941/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng, chăm sóc bệnh 
nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng chăm sóc

người bệnh
Không

106 Trần Thị Liên 0005713/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
bệnh nhân sản phụ khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Điều dưỡng chăm
sóc bệnh nhân sản phụ khoa Không

107
Trần Thị 
Ngọc Hà

001658/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

108
Trần Thị 
Phương Thảo

001940/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

109 Trần Thị 
Thanh Nga

001915/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng và chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng và chăm

sóc bệnh nhân

Không



phân công trực của cơ quan

110
Trần Thúy 
Phượng

001612/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn của  hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn của  hộ

sinh
Không

111
Trịnh Thị Thu
Thủy

0007869/HD-
CCHN

 Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Hộ sinh  
theo quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn của Hộ sinh
theo quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp hộ sinh

Không

112
Vũ Ngọc 
Triệu

0008530/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật X 
quang, 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật X quang, Không

113 Vũ Thị Hoa 0008520/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

114 Vũ Thị Lương 0005708/HD-
CCHN

Điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Điều dưỡng,
chăm sóc bệnh nhân Không

115 Vũ Thị Mến 001648/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng, chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

người bệnh
Không

116 Vũ Thị Nhạn 001907/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

người bệnh
Không

117 Vũ Thị Nhạn 001636/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, Chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, Chăm sóc

bệnh nhân

Không



phân công trực của cơ quan

118 Vũ Thị Thắm 001943/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng, chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

người bệnh
Không

119 Vũ Thị Trang 0005256/HD-
CCHN

 Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Hộ sinh  
theo quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn của Hộ sinh
theo quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp hộ sinh

Không

120
Vũ Văn 
Thắng

0001957/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật X 
quang

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật X quang Không

121
Phạm Thị 
Dung

0005096/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng, chăm sóc

bệnh nhân
Không

122 Nguyễn Văn 
Quang

0006388/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Điêu 
dưỡng theo quy định tại 
Thông tư 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn của Điêu
dưỡng theo quy định tại

Thông tư 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng; Kỹ thuật viên xương

bột

Không

1522/QĐ-SYT Kỹ thuật viên xương bột

123
Nguyễn Ngọc
Việt

010174/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của cử nhân 
kỹ thuật hình ảnh y học 
theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn của cử nhân
kỹ thuật hình ảnh y học theo
quy định tại Thông tư liên

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV

Không

124 Nguyễn Thị 
Thơ

0005285/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Điêu 
dưỡng theo quy định tại 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn của Điêu
dưỡng theo quy định tại

Không



Thông tư 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Thông tư 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng

125 Vũ Thị Yến 010172/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của kỹ thuật 
viên phục hôi chức năng 
theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn của kỹ thuật
viên phục hôi chức năng theo

quy định tại Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Không

126
Ninh Thị 
Hường

0008515/HD-
CCHN

Điều dưỡng, chăm sóc 
bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng trưởng khoa,
Điều dưỡng, chăm sóc bệnh

nhân
Không

127
Nguyễn Thị 
Hoàn

010177/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn
 của cử nhân điều dưỡng 
theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn

 của cử nhân điều dưỡng theo
quy định tại Thông tư liên

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV

Không

128
Trương Đoan 
Trang

010178/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn
 của cử nhân điều dưỡng 
theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn

 của cử nhân điều dưỡng theo
quy định tại Thông tư liên

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV

Không

129
Nguyễn Thị 
Quỳnh

010175/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn
 của cử nhân điều dưỡng 
theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn

 của cử nhân điều dưỡng theo
quy định tại Thông tư liên

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV

Không

130
Đồng Văn 
Công

001654/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa Không

131
Lưu Thị 
Huyền

0008318/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của cử nhân 
điều dưỡng theo quy định 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn

 của cử nhân điều dưỡng theo
Không



tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

quy định tại Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV

132
Lương Thị 
Tuyên

0008247/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của cử nhân 
điều dưỡng theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn của cử nhân
điều dưỡng theo quy định tại

Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

133
Nguyễn Thị 
Trang

001650/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng chăm sóc bệnh
nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật điều dưỡng chăm sóc

bệnh nhân
Không

134
Nguyễn Thị 
Diệu Thương

009490/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền/ 
khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa phục hồi 
chức năng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học cổ truyền;

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa phục hồi chức

năng

Không

135 Đỗ Thị Bình 0008666/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nội

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội Không

136
Trần Quốc 
Tuấn

0006854/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nội

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội;Đọc

đo chức năng hô hấp
Không692/QĐ-

TTYT Đọc đo chức năng hô hấp

137 Nguyễn Thị 
Hải

044904/HD-
CCHN

Khám  bệnh,  chữa  bệnh
răng trẻ em

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh răng trẻ em Không

138
Phạm Thị 
Huế

0006900/HD-
CCHN

Khám  bệnh,  chữa  bệnh
sản phụ khoa và KHHGĐ

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh sản phụ khoa và

KHHGĐ
Không

139  Nguyễn Đức 
Thái

0006889/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội
khoa  và  chẩn  đoán  hình
ảnh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 

Trưởng khoa, Khám bệnh,
chữa bệnh nội khoa và chẩn

đoán hình ảnh

Không



phân công trực của cơ quan

140
Phạm Thị 
Bích

0006886/HD-
CCHN

Thực  hiện  kỹ  thuật  điều
dưỡng và chăm sóc bệnh
nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng và chăm

sóc bệnh nhân
Không

141

Nguyễn Thị 
Duyên Hà

0006887/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội
khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh nội khoa Không

142
Phạm Thị 
Hường

004324/HD-
CCHN

Thực  hiện  kỹ  thuật  điều
dưỡng và chăm sóc bệnh
nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện kỹ
thuật điều dưỡng và chăm

sóc bệnh nhân
Không

143
 Trần Thị 
Giang

002237/HD-
CCHN

Phát  hiện  và  xử  trí  các
bệnh thông thường; xử trí
ban đầu một số trường hợp
cấp cứu tại cộng đồng.

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Phát hiện và xử
trí các bệnh thông thường; xử

trí ban đầu một số trường
hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Không

144
Nguyễn Văn 
Vinh

0006892/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật xét
nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng khoa, Thực hiện các
kỹ thuật xét nghiệm Không

145
Nguyễn Thị 
Hằng

0006890/HD-
CCHN

Thực  hiện  kỹ  thuật  điều
dưỡng và chăm sóc bệnh
nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Thực hiện kỹ thuật
điều dưỡng và chăm sóc

bệnh nhân
Không

146
Nguyễn Ngọc
Quyền

000211/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội
khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Trưởng phòng, Khám bệnh,
chữa bệnh nội khoa Không

147 Lê Thị Nhung 010176/HD-
CCHN

Thực hiện chuyên môn 
của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện chuyên
môn của điều dưỡng theo

quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không



148
Nguyễn Thị 
Mai Nhung

010173/HD-
CCHN

 Thực hiện chuyên môn 
của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện chuyên
môn của điều dưỡng theo

quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

149
Nguyễn Thị 
Hương

008647/HD-
CCHN

Phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường, xử trí 
ban đầu một số trường hợp
tại cộng đồng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Phát hiện và xử
trí các bệnh thông thường, xử

trí ban đầu một số trường
hợp tại cộng đồng

Không

150
Trịnh Thị Thu
Huyền

0006891/HD-
CCHN

 Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên môn của hộ sinh 
trung học

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó phòng, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn của hộ

sinh trung học
Không

151
Nguyễn Thị 
Nhàn

009867/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn, chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật viên

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện theo
Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn, chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật viên

Không

152
Hứa Văn 
Thịnh

009870/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa Không

153 Hoàng Văn 
Khoa

009869/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội; Khám
bệnh, chữa bệnh nội tiết và

Đái tháo đường

Không

154
Nguyễn Thị 
Vấn

009868/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa nội; đọc

kết quả đo chức năng hô hấp
Không

428/QĐ-
TTYT

Đọc kết quả đo chức năng 
hô hấp

155 Dương Quốc 
Anh

009856/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Phó khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa Không



156
Nguyễn Thị 
Ngoan

009795/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn, chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật viên

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện theo 
Thông tư liên tịch số
 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định

mã số, tiêu chuẩn, chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật viên

Không

157
Phạm Thị

Chinh
000002/HD-

GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-

11h30, chiều từ 13h-16h30 các
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch

phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng viên Không

158
Trần Khánh

Huyền
000003/HD-

GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-

11h30, chiều từ 13h-16h30 các
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch

phân công trực của cơ quan

Điều dưỡng viên Không

159
Trần Thị

Hằng
000004/HD-

GPHN Hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-

11h30, chiều từ 13h-16h30 các
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch

phân công trực của cơ quan

Hộ sinh viên Không

160
Nguyễn Thị
Huyền Trang

000053/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn điều

dưỡng và chăm sóc bệnh
nhân

Không

161
Nguyễn Thị

Ánh
000054/HD-

GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn điều

dưỡng và chăm sóc bệnh
nhân

Không

162
Nguyễn Thị

Anh
000055/HD-

GPHN Xét nghiệm y học

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 
phân công trực của cơ quan

Nhân viên, Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn xét nghiệm

y học
Không

163 Vũ Văn Quý 000349/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ
13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 7h-
11h30, chiều từ 13h-16h30 các 
ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch 

Điều dưỡng viên Không




